
STT Họ tên GT Ngày sinh L10 L11 L12 KV ĐT SBD ĐGNL UT Tổng 
điểm

Mã ngành
NV1

1  Đặng Tất Bình 05/11/1997 8018 8018 8018 1 1527 91 7.5 98.5 52140218
2  Bùi Thị Giang Nữ 27/11/1997 1037 1037 1037 1 1 3698 80 17.5 97.5 52140218
3  Nguyễn Thị Bích Hường Nữ 02/02/1997 18018 18018 18018 1 27679 88 7.5 95.5 52140218
4  Hoàng Thị Hà Phương Nữ 25/07/1997 27013 27013 27013 2 29980 91 2.5 93.5 52140218
5  Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 18/03/1997 29089 29089 29089 2NT 4 37641 74 15 89 52140218
6  Hoàng Thị Hào Nữ 03/06/1997 27013 27013 27013 2 28110 86 2.5 88.5 52140218
7  Hoàng Diệp Sương Nữ 15/07/1997 26024 1061 1061 3 30243 88 0 88 52140218
8  Nguyễn Thị Như Nữ 31/12/1997 1085 1085 1085 2 32466 85 2.5 87.5 52140218
9  Nguyễn Hải Hà Nữ 21/01/1997 21013 21013 21013 2 26291 85 2.5 87.5 52140218
10  Phạm Thị Lan Hương Nữ 19/11/1997 24021 24021 24021 2NT 18190 82 5 87 52140218
11  Nguyễn Vân Anh Nữ 29/09/1997 1147 1147 1147 3 16422 87 0 87 52140218
12  Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/10/1997 1210 1210 1210 2 28259 82 2.5 84.5 52140218
13  Lê Trung Nghĩa 12/01/1997 1178 1178 1178 2 2 10113 72 12.5 84.5 52140218
14  Lê Thu Hiền Nữ 21/08/1997 25002 25002 25002 2 39562 82 2.5 84.5 52140218
15  Vũ Thụ Thu Thuỷ Nữ 30/12/1997 25002 25002 25002 2 41097 82 2.5 84.5 52140218
16  Trần Xuân Hoàng 11/09/1997 1237 1237 1237 3 6305 84 0 84 52140218
17  Bùi Thị Thảo Nữ 02/11/1997 1037 1037 1037 1 1 12901 66 17.5 83.5 52140218
18  Hoàng Châu Anh Nữ 01/04/1997 19009 19009 19009 2 26406 81 2.5 83.5 52140218
19  Nguyễn Thị Hường Nữ 06/10/1996 1079 1079 1079 2 18110 80 2.5 82.5 52140218
20  Nguyễn Thu Nga Nữ 04/02/1997 1060 1060 1060 2 29605 80 2.5 82.5 52140218
21  Trần Thị Trang Nữ 13/09/1997 29006 29006 29006 2 2 37846 70 12.5 82.5 52140218
22  Trần Thị Quỳnh Liên Nữ 15/07/1997 27011 27011 27011 2 6 7746 75 7.5 82.5 52140218
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